
VNID.,JSC

Mã Hiệu
Tải trọng kéo 

(Tại 50Hz)
Tải trọng kéo 

(Tại 60Hz)
Tốc độ kéo 
(Tại 50Hz)

Tốc độ kéo 
(Tại 60Hz)

Lượng cáp 
cuốn

Trọng 
lượng tời

1274N 1078N

(130kgf) (110kgf)

2058N 1764N

(210kgf) (180kgf)

3234N 2646N

(330kgf) (270kgf)

2450N 2058N

BMW-202 8.4 m/min 10.1 m/min 6x69.0 m 45.1 kg

BMW-201 13.5 m/min 16.1 m/min 6x69.0 m 44.8 kg

BMW-301 13.3 m/min 15.9 m/min 6x69.0 m 45.9 kg

BMW-203 5.5 m/min 6.6 m/min 6x69.0 m 47.0 kg

TỜI KÉO CHẠY ĐIỆN 3P/220V - NHẬT BẢN

2450N 2058N

(250kgf) (210kgf)

3920N 3234N

(400kgf) (330kgf)

5684N 4704N

(580kgf) (480kgf)

6272N 5194N

(640kgf) (530kgf)

8820N 7546N

(900kgf) (770gf)

9800N 8820N

(1000gf) (900kgf)

8820N 7350N

(900kgf) (750kgf)

11760N 9800N

(1200kgf) (1000kgf)

12740N 11270N

(1300kgf) (1150kgf)

*Lưu ý: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hàng nhái được sản xuất từ Trung Quốc với chất lượng kém
* Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm

BMW-301 13.3 m/min 15.9 m/min 6x69.0 m 45.9 kg

BMW-303 5.9 m/min 7.0 m/min 8x56.6 m 47.5 kg

BMW-302 8.3 m/min 9.9 m/min 6x69.0 m 46.2 kg

BMW-402 6.9 m/min 8.3 m/min 9x60.7 m 63.2 kg

BMW-401 10.6 m/min 12.7 m/min 9x60.7 m 61.7 kg

BMW-503 6.0 m/min 7.2 m/min 10x55.1 m 67.5 kg

BMW-502 7.1 m/min 8.5 m/min 10x55.1 m 66.2 kg

BMW-403 5.9 m/min 7.0 m/min 9x60.7 m 64.5 kg

BMW-501 10.5 m/min 12.6 m/min 9x60.7 m 65.9 kg


